
ĐTPT
Tổng 

số
ĐTPT

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Tổng số ĐTPT

181.248.000 63,15  63,15

359.448.000 101,12  

35.511.000    

13. Dự phòng 287.000.000  287.000.000 181.248.000

303.059.895    

15. Chi nộp ngân sách cấp trên    35.511.000

101,12

14. Chi chuyển nguồn sang ngân 

sách năm sau
   1.297.642.895       994.583.000 

12. Chi khác 355.456.000  355.456.000 359.448.000

65.476.000 93,67 93,6711. Chi cho công tác xã hội 69.904.000 69.904.000 65.476.000

4.245.071.851 110,06 143,2 96,66
10. Chi quản lý Nhà nước, 

Đảng, đoàn thể
6.170.398.200 1.778.474.000 4.391.924.200 6.790.969.851 2.545.898.000

886.207.125 97,53 97,95 88,85

46.095.000 86,33 89,38 82,31

9. Chi các hoạt động kinh tế 21.267.243.000 20.269.820.000 997.423.000 20.741.130.125 19.854.923.000

41.653.000 96,87  96,87

8. Chi bảo vệ môi trường 129.795.000 73.795.000 56.000.000 112.055.000 65.960.000

12.470.000 97,92 100 82,04

7. Chi thể dục, thể thao 43.000.000  43.000.000 41.653.000

132.000.000 52,34 49,09 95,65

6. Chi phát thanh, truyền hình 131.080.000 115.880.000 15.200.000 128.350.000 115.880.000

   

5. Chi văn hóa, thông tin 1.973.365.000 1.835.365.000 138.000.000 1.032.896.000 900.896.000

   

4. Chi y tế     

14.620.000 99,12 100 45,692. Chi giáo dục 1.975.615.000 1.943.615.000 32.000.000 1.958.235.000 1.943.615.000

3. Chi ứng dụng, chuyển giao 

công nghệ
    

502.592.800 97,17 97,17

6.825.452.671 100,99 101,6 98,875

1. Chi cho công tác dân quân tự 

vệ, trật tư an toàn xã hội
517.232.800 517.232.800 502.592.800

8 9

Tổng chi ngân sách 32.920.089.000 26.016.949.000 6.903.140.000 33.247.207.671 26.421.755.000

TX TX
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